
Báo cáo 1: Giới thiệu giao diện bức tranh tổng thể ĐBCL Trường ĐHNN thông qua 
Dashboard  

Diễn giả: Thầy Lâm Quang Đông, 10 phút 

 

1. Mục tiêu & ý nghĩa của Dashboard 

- Trực quan hóa bức tranh tổng thể chất lượng Nhà trường theo thời gian thực, thay vì báo 
cáo rời rạc theo từng đơn vị. 

- Là công cụ dữ liệu một cửa phục vụ đồng thời nhiều mục đích: tự đánh giá, kiểm định 
chất lượng CSGD, báo cáo định kỳ và hỗ trợ Nhà trường trong việc ra quyết định điều 
hành. 

- Tạo tiền đề kết nối với Nhóm nhiệm vụ 2 & 3 của Báo cáo 3 của thầy Minh về KPI, 
MIS; và   Dashboard chính là giao diện hiển thị của hệ sinh thái theo dõi dữ liệu KPI, 
MIS của Trường. 

2. Cấu trúc các nhóm chỉ số trọng yếu 

- Kiểm định chất lượng: tiến độ kiểm định CSGD/chương trình đào tạo, số khuyến nghị 
đã/chưa khắc phục, kết quả các chu kỳ. 

- Người học: quy mô tuyển sinh, tỷ lệ tốt nghiệp đúng hạn, tỷ lệ có việc làm, mức độ hài 
lòng của người học, tỷ lệ thôi học/tốt nghiệp muộn. 

- Đội ngũ: cơ cấu trình độ của đội ngũ, tỷ lệ giảng viên cơ hữu, tỷ lệ giảng viên đạt chuẩn 
theo môn học. 

- Hợp tác phát triển: số chương trình liên kết quốc tế, số biên bản ghi nhớ (MOU) đang 
hoạt động, số sinh viên/giảng viên trao đổi quốc tế. 

- Khoa học công nghệ: số bài báo (Scopus/ISI), số đề tài/dự án nghiên cứu, kinh phí 
NCKH, số sáng chế/sản phẩm ứng dụng. 

- Cơ sở vật chất & Tài chính đáp ứng yêu cầu của Chuẩn cơ sở giáo dục đại học. 

- Kết quả phản hồi của các BLQ: về hoạt động giảng dạy, về mức độ phục vụ, về 
CTĐT, về hoạt động hỗ trợ, …, cũng như chỉ số cải thiện sau mỗi lần phản hồi ở từng 
mảng lĩnh vực. 

3. Nguyên tắc thiết kế dữ liệu 



- Chuẩn hóa nguồn dữ liệu đầu vào từ các đơn vị, từ P. ĐT&NH, KHCN&HTPT, TC-TT 
để tránh trùng lặp, sai lệch. 

- Xác định tần suất cập nhật phù hợp cho từng nhóm chỉ số thực theo từng tháng/ quý/ 
năm. 

- Phân quyền truy cập theo cấp độ: Ban Giám hiệu xem toàn cảnh, đơn vị xem phần liên 
quan. 

4. Giá trị sử dụng 

- Hỗ trợ cảnh báo sớm các chỉ số có xu hướng đi xuống, liên kết với Nhóm nhiệm vụ 2 
trong Báo cáo 3 của Thầy Minh. 

- Là minh chứng trực quan phục vụ kiểm định chất lượng CSGD chu kỳ III. 

- Hỗ trợ Ban Giám hiệu/Hội đồng Trường trong việc so sánh xu hướng qua các năm, 
không chỉ nhìn tại một thời điểm. 

5. Một số thách thức có thể nêu để thảo luận 

- Tính đồng bộ và độ tin cậy dữ liệu giữa các đơn vị. 

- Nguồn lực vận hành, cập nhật Dashboard thường xuyên. 

- Mức độ thân thiện với nhóm phụ trách cập nhật dữ liệu, nhóm khai thác dữ liệu, nhóm 
phân tích dữ liệu của giao diện. 

 

Đường link sử dụng để thuyết trình: 

ĐƯỜNG LINK PHỤ LỤC 3 BIỂU 16 THEO THÔNG TƯ 20/2026/TT-BGDĐT: 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1VeLuAjOFOT0E9yKd3vHQ4JUErLKOcxPboN
bucJE8nNQ/edit?gid=535774532#gid=535774532 

APP DASHBOARD  PHỤ LỤC 3 BIỂU 16 THEO THÔNG TƯ 
20/2026/TT-BGDĐT: 

https://dbcl-mis.netlify.app/ 
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